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Cho C=12; H=1; O=16
Câu 1 (1,5 điểm): Viết các phương trình phản ứng xảy ra  (chỉ viết sản phẩm chính) khi cho:

a. isopentan tác dụng với Clo (tỉ lệ 1:1 về số mol) có chiếu sáng.

b. But-1-en tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1.

c. Butađien tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 ở nhiệt độ thấp.

Câu 2 (1,5 điểm): Hãy phân biệt các chất sau đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn:

Butan; But – 1 – in; But – 2 – en
Câu 3 (1,0 điểm): Hiđrocacbon A, B đều ở dạng mạch hở. Trong phân tử A có 5 liên kết ( và 1 liên kết (. Trong phân tử B có 7 liên kết ( và 3 liên kết (. Tìm CTCT và tên gọi tương ứng của A và B?
Câu 4 (2,5 điểm): Đốt cháy 1 hiđrocacbon X thu được 2,24 lít khí CO2 và 1,8 gam nước. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 28.

a. Lập công thức phân tử của X, viết các công thức cấu tạo có thể có của X?

b. Tìm CTCT đúng của X và gọi tên X biết X không làm mất màu dung dịch Brom?

Câu 5 (1,5 điểm): Khi tách 1 phân tử H2 từ 2-metylpentan sẽ thu được tối đa bao nhiêu anken? Viết CTCT và gọi tên những anken đó?
Câu 6 (2,0 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp khí gồm ankin X và anken Y. Sản phẩm thu được  lần lượt cho qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH đặc, dư thì thấy khối lượng hai bình tăng lần lượt là 11,7 gam và 30,8 gam. Biết số nguyên tử C trong X nhỏ hơn trong Y. Xác định tên gọi của X và Y?
...............Hết................
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Cho C=12; H=1; O=16
Câu 1 (1,5 điểm): Viết các phương trình phản ứng xảy ra (chỉ viết sản phẩm chính) khi cho:

a. isopentan tác dụng với Br (tỉ lệ 1:1 về số mol) có chiếu sáng.

b. pent-2-en tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1.

c. Butađien tác dụng với Brom theo tỉ lệ mol 1:1 ở nhiệt độ cao.

Câu 2 (1,5 điểm): Hãy phân biệt các chất sau đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn: 

Pentan; But – 1 – in; Etilen
Câu 3 (1,0 điểm): Hiđrocacbon A, B đều ở dạng mạch hở. Trong phân tử A có 8 liên kết ( và 1 liên kết (. Trong phân tử B có 7 liên kết ( và 3 liên kết (. Tìm CTCT và tên gọi tương ứng của A và B?
Câu 4 (2,5 điểm): Đốt cháy 1 hiđrocacbon X thu được 4,48 lít khí CO2 và 3,6 gam nước. Biết tỉ khối hơi của X so với O2 là 1,75.

a. Lập công thức phân tử của X, viết các công thức cấu tạo có thể có của X?

b. Tìm CTCT đúng của X và gọi tên X biết X không làm mất màu dung dịch Brom?

Câu 5 (1,5 điểm): Khi tách 1 phân tử H2 từ butan sẽ thu được tối đa bao nhiêu anken? Viết CTCT và gọi tên những anken đó?
Câu 6 (2,0 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm ankin X và anken Y. Sản phẩm thu được  lần lượt cho qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH đặc, dư thì thấy khối lượng hai bình tăng lần lượt là 23,4 gam và 61,6 gam. Biết số nguyên tử C trong X nhỏ hơn trong Y. Xác định tên gọi của X và Y?
……………..Hết……………..
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ĐỀ SỐ 1

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	viết 3 pt đúng 
	0,5*3=1,5

	II
	Nhận biết và viết ptpu đúng.
	0,5*3=1,5

	III
	A là etilen CH2=CH2
B là vinylaxetilen CH =  C - CH = CH2
	0,5
0,5

	IV
	Số mol CO2 = số mol H2O = 0,1 mol
=> X là anken hoặc xicloankan CnH2n
MX = 28*2 =56

n = 4 ; X là C4H8

X có 5 CTCT các đồng phân anken và xicloankan

CTCT đúng của X là xiclobutan 
	0,5

0,5
1,0

0,5

	V
	số anken tối đa thu được là 5 anken kể cả đồng phân hình học
	0,3*5=1,5

	VI
	CnH2n-2  + (3n-1)/2 O2 --> nCO2 + (n-1) H2O
a

CmH2m  + 3m/2 O2 --> mCO2 + m H2O

b  

Giải hệ 3 pt: a  + b = 0,25   

na   + mb =0,7

(n-1)a + mb = 0,65

được n = 2; m=3 và X là axetilen; Y là propilen
	0,5
0,5

1,0


(học sinh làm bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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ĐỀ SỐ 2

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	viết 3 pt đúng 
	0,5*3=1,5

	II
	Nhận biết và viết ptpu đúng.
	0,5*3=1,5

	III
	A là propilen CH2=CH-CH3
B là vinylaxetilen CH =  C - CH = CH2
	0,5
0,5

	IV
	Số mol CO2 = số mol H2O = 0,2 mol 

=> X là anken hoặc xicloankan CnH2n

MX = 1,75*32 =56

n = 4 ; X là C4H8

X có 5 CTCT các đồng phân anken và xicloankan

CTCT đúng của X là xiclobutan 
	0,5

0,5
1,0

0,5

	V
	số anken tối đa thu được là 3 anken kể cả đồng phân hình học
	0,3*5=1,5

	VI
	CnH2n-2  + (3n-1)/2 O2 --> nCO2 + (n-1) H2O

a

CmH2m  + 3m/2 O2 --> mCO2 + m H2O

b  

Giải hệ 3 pt: a  + b = 0,5   

na   + mb =1,4
(n-1)a + mb = 1,3
được n = 2; m=3 và X là axetilen; Y là propilen


	0,5
0,5

1,0




(học sinh làm bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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